
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Căn 22 Khu biệt thự song lập Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG THANH THỦY

0108523446

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

8010

2. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

3. Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: 
- Đóng mới, cải hoán tàu cá
- Đóng mới, hoán cải tàu biển

3011

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

6. Bán mô tô, xe máy 4541

7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

9. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
HOÀNG THANH THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG THANH THUY TRADING & 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản 
(Trừ loại nhà nước cấm)

6820

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Khảo sát địa hình;
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình
- Thiết kế quy hoạch xây dựng
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công trình 
- Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng các loại công trình xây dựng

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
- Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, 
dịch vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như:
+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; 
lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
+ Thiết kế máy móc và thiết bị;
+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ 
thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông.
+ Hoạt động đo đạc và bản đồ 

7110

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;

4759(Chính)
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16. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4764

17. Sản xuất giày, dép 1520

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
- Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng 

1079

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4722

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng 
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

22. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

25. Khai thác quặng sắt 0710

26. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

27. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết: 
-Sản xuất xe kéo bằng động vật: Xe lừa kéo, xe trâu bò kéo...;
- Xe cút kít, xe kéo tay, xe đẩy trong siêu thị và các loại tương 
tự.

3099

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773
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29. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: 
Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia 
dụng:
- Ti vi, radio, casette;
- Đầu máy video;
- Đầu đĩa CD;
- Máy quay video loại gia đình.
- Sửa chữa dàn âm ly, dàn âm thanh các loại.

9521

30. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

31. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết:
-Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an toàn 
điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo 
dưỡng;
- Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí hoặc 
điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.

8020

32. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết:
Các hoạt động vệ sinh nói chung (không chuyên dụng) cho tất 
cả các loại công trình, như:
+ Văn phòng,
+ Căn hộ hoặc nhà riêng,
+ Nhà máy,
+ Cửa hàng,
+ Các cơ quan và các công trình nhà ở đa mục đích và kinh 
doanh khác,

8121

33. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...;
- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Quét đường và cào tuyết;
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu

8129

34. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
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5.000.000.000 VNĐ

35. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
Chi tiết: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên 
theo chủ đề bao gồm các hoạt động đa dạng và hấp dẫn như lái 
máy móc, đi trên nước, các trò chơi, các buổi biểu diễn, triển 
lãm theo chủ đề và các khu vui chơi dã ngoại.

9321

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu như tiệc hội nghị cơ 
quan, doanh nghiệp, đám cưới, các công việc gia đình khác ...

5621

39. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

40. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

41. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

9329

42. Đại lý du lịch 7911

43. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

44. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4620

45. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy

4669

46. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 022190002342

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam

HOÀNG THANH THỦY Nữ
24/09/1990 Kinh Việt Nam

04/10/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư  trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022190002342
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THANH THỦY Nữ

24/09/1990 Kinh Việt Nam

04/10/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư  trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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